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STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận biết
	Tổng số câu hỏi
	Tổng thời gian
	Tỷ lệ %

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch  TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Bài 1. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	3
	-
	17
	1
	-
	13
	-
	-
	9
	-
	-
	6
	4
	0
	45
	100%

	2
	Bài 5. Khái niệm văn minh thế giới
	-
	-
	
	-
	1
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	0
	2
	
	

	3
	Bài 6. Văn minh Ai Cập cổ đại
	3
	-
	
	2
	
	
	-
	-
	
	1
	-
	
	6
	
	
	

	4
	Bài 7. Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại
	3
	-
	
	-
	
	
	-
	1
	
	1
	-
	
	4
	
	
	

	5
	Bài 8. Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại
	3
	-
	
	2
	
	
	1
	-
	
	1
	-
	
	7
	
	
	

	6
	Bài 9. Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại
	4
	-
	
	1
	
	
	1
	-
	
	1
	-
	
	7
	
	
	

	
	Tổng câu
	16
	0
	
	6
	1
	
	2
	1
	
	4
	0
	
	28
	2
	45
	100%

	
	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	
	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	10
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	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Bài 1. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	- Lịch sử.

	Nhận biết
- Biết được khái niệm lịch sử và sử học.
- Biết cách phân biệt giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử. 
Thông hiểu
- Hiểu được chức năng và nhiệm vụ của sử học. 
	3
	1
	0
	0

	
	
	- Sử học.

	
	
	
	
	

	2
	Bài 5. Khái niệm văn minh thế giới
	- Khái niệm văn hóa, văn minh
	Thông hiểu
- Hiểu được đặc điểm về văn hóa và văn minh. 
- Xác định được mối liên hệ giữa văn hóa và văn minh.
	0
	6
	0
	0

	3
	Bài 6. Văn minh Ai Cập cổ đại 
	- Những thành tựu văn minh tiêu biểu
	Nhận biết
- Biết được những thành tựu văn minh tiêu biểu trên các lĩnh vực: chữ viết, văn học; tín ngưỡng tôn giáo; khoa học, kỹ thuật; kiến trúc, điêu khắc.  
Thông hiểu
- Xác định được những công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu.
- Hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát minh ra chữ viết. 
Vận dụng cao
- Liên hệ thực tế để chứng minh được giá trị của một số thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại. 
	3
	
	0
	1

	4
	Bài 7. Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại
	- Thành tựu văn minh tiêu biểu
	Nhận biết
-  Biết được những thành tựu văn minh tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Thông hiểu
-  Hiểu được ý nghĩa, giá trị của những phát minh kĩ thuật. 
- Xác định được những công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu.
Vận dụng
- Làm rõ được vai trò, vị trí và cống hiến của văn minh Trung Hoa trong lịch sử văn minh thế giới.
Vận dụng cao
- Liên hệ thực tế để thấy được giá trị ứng dụng trong xã hội ngày nay của những quan niệm, tư tưởng Nho giáo.  
	3
	
	1
	1

	5
	Bài 8. Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại
	- Thành tựu văn minh tiêu biểu.
	Nhận biết
- Biết được những thành tựu văn minh tiêu biểu trên các lĩnh vực: chữ viết, văn học; tôn giáo, triết học; nghệ thuật; khoa học, kỹ thuật.
Thông hiểu
- Xác định được những công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu.
- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ cổ - trung đại. 
Vận dụng cao
- Đánh giá được vai trò, vị trí và cống hiến của văn minh Ấn Độ cổ - trung đại trong lịch sử văn minh thế giới. 
	3
	
	1
	1

	6
	Bài 9. Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại
	- Thành tựu văn minh tiêu biểu
	Nhận biết
- Biết được những thành tựu văn minh tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Thông hiểu
- Xác định được những công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu.
- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại. 
Vận dụng cao
- Đánh giá được vai trò, vị trí và cống hiến của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại trong lịch sử văn minh thế giới.
	4
	
	1
	1



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn


           (đã ký)

         Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn
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Phan Thị Lâm


 
Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
